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AK.76100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm 

AK.76200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ  

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đóng mắt cáo Đóng diềm mái 

Lỗ 

5x5cm 

Lỗ 

10x10cm 

Dày 

2cm 

Dày 

3cm 

        

AK.761 Gia công và đóng Vật liệu      

 mắt cáo bằng nẹp Gỗ xẻ m3 0,010 0,007 0,023 0,035 

 gỗ 3x1cm Đinh các loại kg 0,200 0,200 0,100 0,100 

AK.762 Gia công và đóng       

 diềm mái bằng gỗ Nhân công 4,0/7 công 0,84 0,74 0,30 0,33 
        

    10 20 10 20 

 

 

 

 

AK.77100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU  

Mã 

hiệu  

 

Công tác  

 xây dựng  

 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị  

Dán dạng tấm  

ĐVT: 1m2 

Dán dạng chỉ 

rộng =3cm 

ĐVT: 1m 

      

AK.771 Dán Foocmica  Vật liệu    

 vào các kết cấu Foocmica m2 1,100 0,033 

  Keo dán kg 0,150 0,005 

  Vật liệu khác % 3,0 3,0 

  Nhân công 4,0/7 công 0,10 0,05 
      

    10 20 
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AK.77300  DÁN GIẤY TRANG TRÍ 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng  

Thành phần  

hao phí  

Đơn 

vị  

Dán giấy 

 vào tường  

Dán giấy  

vào trần 

Tường 

gỗ ván  

Tường 

trát vữa  
Trần gỗ  

Trần 

trát vữa 
        

AK.773 Dán giấy Vật liệu      

 trang trí Giấy trang trí m2 1,100 1,100 1,100 1,100 

  Keo dán kg 0,100 0,180 0,100 0,180 

  Vật liệu khác % 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Nhân công 4,0/7 công 0,07 0,08 0,09 0,10 
        

    11 12 21 22 

 

 

 

 

 

AK.77410 THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao 

vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu 
Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

     

AK.774 Thi công vách  Vật liệu   

 bằng tấm thạch  Thép mạ kẽm U (ngang) m 0,661 

 cao Thép mạ kẽm C (đứng) m 1,845 

  Thép mạ kẽm V20x22 m 0,410 

  Tấm thạch cao 12mm m2 1,050 

  Bông thuỷ tinh dày 50mm m2 1,000 

  Vật liệu khác % 1 

  Nhân công 4,0/7 công 0,24 
     

    10 
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AK.77420 THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp 

dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Lớp thạch cao  

(1 lớp gồm 2 mặt) 

1 lớp 2 lớp 3 lớp 

       

AK.7742 Thi công Vật liệu     

 tường Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm m 0,680 0,680 - 

 bằng tấm Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm m - - 1,230 

 thạch cao Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm m 2,120 2,120 - 

  Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm m - - 4,090 

  Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm m 0,680 0,680 0,680 

  Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm m 0,720 0,720 0,720 

  Tấm thạch cao, dày 15mm m2 2,100 4,200 4,200 

  Tấm thạch cao, dày 9mm m2 - - 2,100 

  Bông thuỷ tinh dày 50mm m2 1,000 1,000 1,000 

  Vật liệu khác % 1 1 1 

  Nhân công 4,0/7 công 0,48 0,52 0,56 
       

    1 2 3 

 
 

 

AK.77500 LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m  

Mã 

hiệu 
Công tác  xây dựng Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Gioăng 

đồng 

Gioăng 

kính 

      

AK.775 Lắp gioăng đồng, gioăng  Vật liệu    

 kính trang trí không có hoa  Gioăng đồng m 1,02 - 

 văn cho láng nền sàn Gioăng kính m - 1,05 

 granitô Nhân công 4,0/7 công 0,22 0,12 
      

    10 20 
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CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ,  

QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI 

 

AK.81100 QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). 

Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

1 nước 

trắng 

2 nước mầu 

3 nước 

trắng 

Quét nước 

xi măng 

2 nước 
       

AK.811 Quét vôi Vật liệu     

 quét nước Xi măng kg - - 1,130 

 xi măng Bột mầu kg 0,020 - - 

  Vôi  kg 0,300 0,316 - 

  Phèn chua kg 0,006 0,006 - 

  Vật liệu khác % 5 5 5 

  Nhân công 3,5/7 công 0,038 0,038 0,030 
       

    10 20 30 

 

 

 

AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt 

theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

1 lớp bả 

Vào tường 
Vào cột, 

dầm, trần 

AK.825 Bả bằng bột bả  Vật liệu    

Bột bả  kg 0,658 0,658 

Giấy ráp m2 0,020 0,020 

Vật liệu khác % 1 1 

Nhân công 3,5/7 công 0,09 0,11 

 10 20 
 

 



579 

 

 

 

AK.83000 CÔNG TÁC SƠN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 

AK.83300 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu 
Công tác xây 

dựng 

Thành phần 

hao phí 
Đơn vị 

Sơn kết cấu gỗ 

1 nước lót  

1 nước phủ 

1 nước lót  

2 nước phủ 

AK.833 Sơn kết cấu gỗ 

  

Vật liệu       

  Sơn lót  kg 0,108 0,108 

  Sơn phủ kg 0,074 0,145 

  Vật liệu khác % 1 1 

    Nhân công 3,5/7 công 0,050 0,068 

  10 20 

 

AK.83500 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI 

Đơn vị tính:1m2 

Mã hiệu 
Công tác xây 

dựng 

Thành phần 

hao phí 
Đơn vị 

Sơn sắt thép 

1 nước lót  

1 nước phủ 

1 nước lót  

2 nước phủ 

AK.835 Sơn sắt thép  Vật liệu       

  Sơn lót  kg 0,113 0,113 

  Sơn phủ kg 0,109 0,210 

  Vật liệu khác % 1 1 

    Nhân công 3,5/7 công 0,071 0,094 

  10 20 
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AK.84100 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ 

BẢ  BẰNG SƠN CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Dầm, trần, cột, 

tường trong nhà 

Tường ngoài 

nhà 

1 nước 

lót, 1 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 2 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 1 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 2 

nước 

phủ 

AK.841 Sơn dầm, 

trần, cột, 

tường trong 

nhà, tường 

ngoài nhà 

đã bả 

Vật liệu      

Sơn lót nội thất lít 0,122 0,122 - - 

Sơn lót ngoại thất lít - - 0,119 0,119 

Sơn phủ nội thất lít 0,104 0,202 - - 

Sơn phủ ngoại thất lít - - 0,098 0,189 

Vật liệu khác % 1 1 1 1 

Nhân công 3,5/7 công 0,042 0,060 0,046 0,066 

 11 12 13 14 

 

AK.84200 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ 

KHÔNG BẢ  BẰNG SƠN CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Dầm, trần, cột, 

tường trong nhà 
Tường ngoài nhà 

1 nước 

lót, 1 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 2 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 1 

nước 

phủ 

1 nước 

lót, 2 

nước 

phủ 

AK.842 Sơn dầm, 

trần, cột, 

tường trong 

nhà, tường 

ngoài nhà 

không bả 

Vật liệu      

Sơn lót nội thất lít 0,155 0,155 - - 

Sơn lót ngoại thất lít - - 0,150 0,150 

Sơn phủ nội thất lít 0,127 0,247 - - 

Sơn phủ ngoại thất lít - - 0,119 0,237 

Vật liệu khác % 1 1 1 1 

Nhân công 3,5/7 công 0,046 0,066 0,051 0,073 

 21 22 23 24 
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AK.85400 SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu 
Công tác xây 

dựng 

Thành phần 

hao phí 
Đơn vị 

Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông 

1 nước lót  

1 nước phủ 

1 nước lót  

2 nước phủ 

AK.854 Sơn sàn, nền, 

bề mặt bê tông 

Vật liệu       

  Sơn lót  kg 0,156 0,156 

  Sơn phủ kg 0,161 0,322 

  Vật liệu khác % 1 1 

    Nhân công 3,5/7 công 0,050 0,071 

  10 20 

 

 

AK. 85910 SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 1m2 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AK.859 Sơn bề mặt kính bằng 

sơn cách nhiệt 

Vật liệu   

Dung dịch sơn cách nhiệt lít 0,018 

Sơn cách nhiệt  kg 0,033 

Vật liệu khác % 5 

Nhân công 3,5/7 công 0,08 

    11 



582 

 

 

 

AK.91100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ 

sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận 

chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m. 

                                                                                                                           Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần  hao phí 

Đơn 

vị 

Chiều dày lớp sơn (mm) 

1,0 1,5 2,0 3,0 3,2 

         

AK.911 Sơn kẻ  Vật liệu             

 đường  Sơn dẻo nhiệt kg 2,910 3,940 5,190 7,870 10,526 

 bằng sơn  Sơn lót kg 0,250 0,250 0,250 0,250 - 

 dẻo nhiệt  Hạt thuỷ tinh kg - - - - 0,450 

 phản Khí gas kg 0,103 0,138 0,152 0,180 0,210 

 quang Vật liệu khác % 1 1 1 1 1 

  Nhân công 3,5/7 công 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 

  Máy thi công             

  Thiết bị sơn kẻ vạch  ca 0,024 0,028 0,032 0,040 0,048 

  YHK10A             

  Lò nấu sơn YHK3A ca 0,024 0,028 0,032 0,040 0,048 

  Ôtô thùng 2,5 t ca 0,022 0,026 0,028 0,032 0,036 

  Máy khác % 2 2 2 2 2 
         

    11 21 31 41 51 

 

 

Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức 

hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên. 
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AK.91200  SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG44  

Thành phần công việc:  

         Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Bảo đảm an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt 

trước khi sơn. Đo, đánh dấu định vị vị trí sơn. Sơn và rắc hạt phản quang (nếu có) theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Sơn  nút, 

đảo  bằng 

thủ công 

Sơn phân 

tuyến bằng 

thủ công 

Sơn phân 

tuyến bằng 

máy 

       

  Vật liệu     

AK.912 Sơn, kẻ phân Sơn kg 0,58 0,58 0,55 

 tuyến đường Vật liệu khác % 2 2 2 

  Nhân công 3,5/7 công 0,08 0,11 0,04 

  Máy thi công     

  
Thiết bị phun sơn 

YHK10A 
ca - - 0,03 

       

    11 21 31 

Ghi chú: 

- Trường hợp sơn có hạt phản quang thì bổ sung hao phí vật liệu hạt phản quang theo  thiết 

kế. 

- Trường hợp sơn kẻ tín hiệu bằng máy trên bề mặt đường có khe tạo nhám theo yêu cầu 

kỹ thuật thì hao phí vật liệu sơn, hạt phản quang (nếu có) xác định theo thiết kế. 

 

 

AK.92100 QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây lắp 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

     

AK.921 Quét dung dịch chống thấm 

mái, tường, sênô, ô văng  

Vật liệu   

 Dung dịch chống thấm kg 2,21 

 Vật liệu khác % 2 

 Nhân công 3,5/7 công 0,03 

    11 

 

 
44 Định mức có mã hiệu AK.91200 đã được sửa đổi thành phần công việc và bổ sung nội dung ghi chú theo quy định 

tại mục 36 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AK.94100 QUÉT NHỰA BI TUM 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau 

thi công. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu  

Công tác 

 xây dựng  

Thành phần  

hao phí  
Đơn vị  

Quét nhựa bi 

tum nóng vào 

tường  

Quét nhựa bi 

tum nguội vào 

tường  

      

AK.941 Quét nhựa Vật liệu    

 bitum Nhựa bi tum kg 2,100 0,158 

  Bột đá kg 1,206 - 

  Củi đun kg 2,000 - 

  Xăng lít - 0,352 

  Nhân công 3,5/7 công 0,07 0,02 
      

    11 21 

 

 

 

AK.94200 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu 

dọn mặt bằng sau thi công. 

Đơn vị tính: 1m2 

 

Mã hiệu  

 

Công tác 

 xây dựng  

Thành phần 

hao phí  
Đơn vị  

1 lớp giấy 

1 lớp 

 nhựa  

2 lớp 

giấy  

2 lớp 

nhựa  

2 lớp 

giấy  

3 lớp  

nhựa  

3 lớp 

giấy 

 4 lớp 

nhựa  

        

AK.942 Quét nhựa Vật liệu      

 bi tum và Nhựa bi tum kg 1,575 3,150 4,725 6,300 

 dán giấy Giấy dầu m2 1,248 2,496 2,496 3,744 

 dầu Bột đá kg 0,905 1,809 2,714 3,618 

  Củi đun kg 1,500 3,000 4,500 6,000 

  Nhân công 3,5/7 công 0,28 0,40 0,47 0,51 
        

    11 21 31 41 
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AK.94300 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu 

dọn mặt bằng sau thi công. 

Đơn vị tính : 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

1 lớp bao tải 

2 lớp nhựa 

2 lớp bao tải 

3 lớp nhựa 
      

AK.943 Quét nhựa bi tum và Vật liệu    

 dán bao tải Nhựa bi tum  kg 3,150 4,725 

  Bao tải m2 1,200 2,400 

  Bột đá kg 1,810 2,715 

  Củi kg 3,000 4,000 

  Nhân công 3,5/7 công 0,50 0,76 
      

    11 21 

 

 

 

AK.95100 QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG 

Thành phần công việc: 

Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống 

cống, quét nhựa giấy dầu. 

Đơn vị tính : 1 ống cống  

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính ống cống (m) 

0,75 1,00 1,25 1,50 

 

 

      

AK.951 Quét nhựa đường Vật liệu      

 chống thấm mối Nhựa đường kg 11,70 15,48 18,96 22,70 

 nối ống cống Giấy dầu m2 1,070 1,440 1,750 1,870 

  Đay kg 0,480 0,620 0,790 0,970 

  Nhân công 3,5/7 công 0,35 0,41 0,54 0,66 
 

 

      

    11 21 31 41 
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AK.95300 BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH 

BẢO VỆ 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt 

bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Bề mặt  

bê tông 

Bề mặt 

đá tự nhiên 
      

AK.953 Bảo vệ bề mặt 

bằng dung dịch 

bảo vệ 

Vật liệu    

 
Dung dịch bảo vệ bề mặt 

bê tông 
lít 0,100 - 

  
Dung dịch bảo vệ bề mặt 

đá tự nhiên 
lít - 0,066 

  Vật liệu khác % 2 2 

  Nhân công 3,5/7 công 0,05 0,03 

  Máy thi công    

  Máy nén khí điện 5 m3/h  ca 0,016 0,008 
     

 

    11 21 

 

 

AK.96100  THI CÔNG TẦNG LỌC 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn 

hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

 xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 
Cát 

Đá cấp 

phối 

dmax≤6 

Đá dăm 

1x2 2x4 4x6 
         

AK.961 Thi công  Vật liệu       

 tầng lọc Cấp phối đá dăm m3 - 138 - - - 

  Cát m3 131 - - - - 

  Đá dăm m3 - - 122 122 122 

  Nhân công 3,0/7 công 5,87 8,60 8,60 8,60 8,60 

  Máy thi công       

  Máy ủi 110 cv ca 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

  Máy lu rung 18 t ca 0,310 0,380 0,380 0,380 0,380 

  Máy khác % 2 2 2 2 2 
         

    10 20 31 32 33 
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AK.97000  MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 1m2 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

 

Đơn 

vị 

Tường đá Tường gạch 

Loại lõm Loại lồi Loại lõm  Loại lồi 

        

AK.97 Miết mạch Vật liệu      

 tường đá, Vữa xi măng m3 - 0,002 - 0,003 

 tường gạch Xi măng  kg - 0,450 - 0,640 

  Cát vàng m3 - 0,003 - 0,004 

  Nhân công 3,5/7 công 0,13 0,10 0,198 0,153 
        

    110 120 210 220 

 

 

 

AK.98000 THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG45  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật.  

Đơn vị tính: 1m3 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Loại đá có đường kính 
Đá hộc 

Dmax≤4 Dmax≤6 Dmax>6 

        

AK.98 Thi công Vật liệu      

 lớp đá đệm  Đá dăm m3 1,200 1,200 1,200 0,350 

 móng Cát m3 0,300 0,300 0,300 - 

  Đá hộc m3 - - - 1,200 

  Nhân công 4,0/7 công 1,48 1,40 1,35 1,15 
        

    110 120 130 210 

 

Ghi chú: 

 Trường hợp thi công lớp đá đệm móng sử dụng đá dăm kết hợp loại vật liệu khác thay cho 

cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên. 

 

 
45 Định mức có mã hiệu AK.98000 đã được bổ sung nội dung ghi chú theo quy định tại mục 37 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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CHƯƠNG XI 

CÁC CÔNG TÁC KHÁC 

 

AL.14000 THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sàg lan  tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung 

vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị tính: 1m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Bằng đá 

hộc 

Bằng đá 

dăm 

Bằng đá 

dăm + cát 

AL.141 Thi công lớp lót  Vật liệu     

 móng trong khung  Đá hộc m3 1,150 - - 

 vây Đá 4x6 m3 - 1,200 0,675 

  Cát m3 - - 0,525 

  Nhân công 3,5/7 công 0,60 0,47 0,35 

  Máy thi công     

  Cần cẩu 25 t ca 0,038 0,038 0,038 

  Sà lan 400 t ca 0,038 0,038 0,038 

  Sà lan 200 t ca 0,038 0,038 0,038 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,019 0,019 0,019 

  Máy khác % 2 2 2 

    11 12 13 
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AL.15100 THI CÔNG RỌ ĐÁ46 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi 

công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rọ bằng máy đào kết hợp xếp đá 

bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rọ đá vào vị trí bằng cần cẩu đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật. Lặn kiểm tra, hoàn thiện trường hợp thi công dưới nước. 

Đơn vị tính: 1 rọ 

Mã 

 hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Loại rọ 

2x1x1m 

Loại rọ 

2x1x0,5m 

Loại rọ 

1x1x1m 

Trên 

cạn 

Dưới 

nước 

Trên 

cạn 

Dưới 

nước 

Trên 

cạn 

Dưới 

nước 

AL.151 Thi công  

rọ đá 
Vật liệu        

Rọ đá rọ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Đá hộc m3 2,10 2,10 1,05 1,05 1,05 1,05 

  Vật liệu khác % 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

  Nhân công         

  Nhân công 3,0/7 công 0,242 0,300 0,132 0,163 0,125 0,154 

  Thợ lặn 2/4 công - 0,120 - 0,066 - 0,062 

  Máy thi công        

  Cần cẩu 10 t ca 0,049 - 0,027 - 0,025 - 

  Cần cẩu 25 t ca - 0,060 - 0,033 - 0,031 

  Sà lan 250 t ca - 0,060 - 0,033 - 0,031 

  Sà lan 200 t ca - 0,060 - 0,033 - 0,031 

  Máy đào 0,5 m3 ca 0,049 0,060 0,027 0,033 0,025 0,031 

  Tàu kéo 150 cv ca - 0,019 - 0,010 - 0,010 

  Ca nô 75 cv ca - 0,023 - 0,013 - 0,012 

  Máy khác % - 15 - 15 - 15 

     11 12 21 22 31 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Định mức có mã hiệu AL.15100 đã được sửa đổi theo quy định tại mục 38 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-BXD, 

có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AL.15210 THI CÔNG RỒNG ĐÁ47 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi 

công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rồng bằng máy đào kết hợp xếp đá 

bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rồng đá vào vị trí bằng cần cẩu. Lặn kiểm tra, 

hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 rồng 

Mã 

 hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn  

vị 

Loại rồng 

cm dài 10m cm dài 10m 

AL.1521 Thi công rồng 

đá  
Vật liệu    

Rồng đá rồng 1,00 1,00 

 Đá hộc m3 2,97 5,28 

  Vật liệu khác % 1,5 1,5 

  Nhân công     

  Nhân công 3,0/7 công 0,667 1,081 

  Thợ lặn 2/4 công 0,167 0,271 

  Máy thi công    

  Cần cẩu 50 t ca - 0,136 

  Cần cẩu 25 t ca 0,084 - 

  Sà lan 400 t ca - 0,136 

  Sà lan 250 t ca 0,084 - 

  Máy đào 0,5 m3 ca 0,084 0,136 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,026 0,042 

  Ca nô 75 cv ca 0,032 0,051 

  Máy khác % 15 15 

     1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Định mức có mã hiệu AL.15210 đã được sửa đổi theo quy định tại mục 39 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-BXD, 

có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AL.15300 THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ 

Thành phần công việc:  

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan. 

                                                                                                                   Đơn vị tính: 1m3 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AL.153 Thả đá hộc vào thân kè Vật liệu     

  

 

Đá hộc m3 1,200 

  

 

Nhân công 3,0/7 công 0,37 

  

 

Máy thi công     

  

 

Sà lan 200 t ca 0,038 

  

 

Tàu kéo 150 cv ca 0,001 

  

 

Máy khác % 3 

  11 

 

 

AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết 

kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

 

Mã hiệu 
 Công tác  

xây dựng 

Thành phần hao 

phí 

Đơn 

vị 

Cấy bấc 

thấm bằng 

máy  

ĐVT: 

100m 

Rải vải địa kỹ thuật  

ĐVT: 100m2 

Nền đường, 

mái đê, đập 

Móng công 

trình 

AL.161 Gia cố nền đất  Vật liệu     

 yếu bằng bấc  Bấc thấm m 105  -  - 

 thấm, bằng vải  Vải địa kỹ thuật m2  - 105 105 

 địa kỹ thuật  Vật liệu khác % 0,2 0,2 0,2 

   Nhân công 3,5/7 công  0,06 1,18 1,08 

   Máy thi công      

   Máy cấy bấc thấm ca 0,024  -  - 

    11 21 22 
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AL.16201       RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, 

chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt 

giấy theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AL.162 Rải giấy dầu lớp  Vật liệu   

 cách ly Giấy dầu m2 110 

  Vật liệu khác % 0,2 

  Nhân công 3,5/7 công 0,15 

    01 

 

 

 

 

AL.16202       RẢI MÀNG HDPE LỚP CÁCH LY48  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã hiệu Công tác xây dựng Thành phần hao phí Đơn vị Số lượng 

AL.162 Rải màng HDPE 

lớp cách ly  

Vật liệu   

 Màng HDPE  m2 110 

 Vật liệu khác % 0,2 

  Nhân công 3,5/7 công 0,15 

    02 

  

 
48 Định mức có mã hiệu AL.16202 đã được bổ sung theo quy định tại mục 40 Phụ lục I Thông tư số 09/2024/TT-

BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU 

DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG 

KÍN KHÍ  

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần 

thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân 

không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; 

lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí 

lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy 

bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật 

liệu trong phạm vi 30m.  

AL.16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 20.000m2 

Đơn vị tính: 100m2 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Thời gian vận hành (ngày đêm) 

≤ 120 ≤ 150 ≤ 180 

AL.1621 Xử lý nền  Vật liệu     

  đất yếu kho  Màng kín khí lớp dưới m2 110 110 110 

 bãi, nhà  Màng kín khí lớp trên m2 110 110 110 

  máy, khu  Vải địa kỹ thuật lớp dưới m2 110 110 110 

 công nghiệp,  Vải địa kỹ thuật lớp trên m2 110 110 110 

 khu dân cư  Ống thoát nước nhựa D63mm m 15,75 15,75 15,75 

 bằng phương  Ống lọc nhựa D50mm m 52,50 52,50 52,50 

 pháp cố kết  Van nhựa một chiều D63mm cái 0,20 0,20 0,20 

 hút chân  Đầu nối nhựa chữ T63/63mm cái 0,21 0,21 0,21 

 không có màng 

kín khí 

Đầu nối nhựa chữ thập  

63/50mm 
cái 5,25 5,25 5,25 

   Vật liệu khác % 7 7 7 

  Nhân công 3,5/7 công 34,65 39,38 44,10 

  Máy thi công     

  Bơm chân không 7,5 kW ca 63,00 78,75 94,50 

  Máy đào 0,5 m3 ca 0,49 0,49 0,49 

  Máy khác % 5 5 5 

    1 2 3 


